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1 Trường hợp đối với gói thầu áp dụng đấu thầu trước, pháp luật không có yêu cầu nhà thầu thực hiện bảo đảm dự
thầu thì bỏ khoản này.
2 Đối với gói thầu áp dụng chào hàng cạnh tranh, căn cứ vào quy mô, tính chất của gói thầu, E-HSMT có thể bao
gồm tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm hoặc không bao gồm tiêu chuẩn này nhưng nhà thầu tham
dự thầu phải cam kết có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu (nội dung về cam kết được thực hiện cùng
với đơn dự thầu khi nhà thầu nộp E-HSDT). Nhà thầu không phải cung cấp tài liệu chứng minh năng lực, kinh
nghiệm để đối chiếu trong trường hợp E-HSMT không yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm

Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT
E-HSDT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung

sau đây:
1. Có bảo đảm dự thầu1 không vi phạm một trong các trường hợp quy định tại

Mục 18.3 E-CDNT. Thư bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng
trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt
Nam hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của doanh
nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong nước, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân
thọ nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam ký tên, đóng dấu (nếu có) với
giá trị bảo lãnh, thời hạn có hiệu lực và đơn vị thụ hưởng theo yêu cầu của E-HSMT (đối
với bảo lãnh dự thầu điện tử thì phải được ký số). Thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận
bảo hiểm bảo lãnh không được ký trước khi Chủ đầu tư phát hành E-HSMT; không được
kèm theo các điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư (trong đó bao gồm việc không đáp
ứng đủ các cam kết theo quy định tại Mẫu số 04A, Mẫu số 04B Chương IV). Đối với
bảo lãnh dự thầu hoặc chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh bằng văn bản giấy, trường hợp có
sự sai khác giữa thông tin về bảo đảm dự thầu mà nhà thầu kê khai trên Hệ thống và
thông tin trong file quét (scan) thư bảo lãnh đính kèm thì căn cứ vào thông tin trong file
quét (scan) thư bảo lãnh dự thầu để đánh giá. Đối với nhà thầu liên danh, các thành viên
liên danh phải sử dụng cùng thể thức bảo lãnh dự thầu: bảo lãnh dự thầu điện tử hoặc
bằng giấy.

Đối với gói thầu có giá trị bảo đảm dự thầu nhỏ hơn 50 triệu đồng, nhà thầu có
cam kết trong đơn dự thầu theo quy định tại Mục 18.8 E-CDNT.

2. Trường hợp nhà thầu liên danh thì thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung
công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực
hiện theo Mẫu số 03 Chương IV. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ
các hạng mục nêu trong bảng giá dự thầu theo Mẫu số 12.1 (12.1A hoặc 12.1B hoặc
12.1C) hoặc Mẫu số 12.2 (12.2A hoặc 12.2B hoặc 12.2C), Mẫu số 13 (13A hoặc 13B)
Chương IV hoặc theo các công việc thuộc quá trình sản xuất hạng mục trong bảng giá
dự thầu, không được phân chia các công việc không thuộc các hạng mục này hoặc không
thuộc quá trình sản xuất các hạng mục này.

3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT.
4. Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có nhân sự

(ký kết hợp đồng lao động với nhà thầu tại thời điểm nhân sự thực hiện hành vi vi phạm)
bị Tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo
quy định của pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho nhà thầu đó trúng thầu.

5. Không trong trạng thái bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia Hệ thống.
Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong bước tiếp theo.
Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm2



2.1. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm
Tiêu chuẩn đánh giá năng lực và kinh nghiệm thực hiện theo quy định tại Bảng

số 01 (đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói
thầu) hoặc Bảng số 02 (đối với nhà thầu là nhà sản xuất ra hàng hóa thuộc phạm vi của
gói thầu) và được số hóa dưới dạng webform trên Hệ thống. Sử dụng tiêu chí đạt, không
đạt để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm, trong đó quy định mức
yêu cầu tối thiểu để đánh giá là đạt đối với từng nội dung về năng lực và kinh nghiệm
của nhà thầu, gồm: kinh nghiệm thực hiện các hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự;
năng lực sản xuất hàng hóa; năng lực tài chính gồm giá trị tài sản ròng, doanh thu, việc
thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế và các chỉ tiêu cần thiết khác để đánh giá năng
lực về tài chính của nhà thầu; cơ sở vật chất kỹ thuật, trình độ cán bộ chuyên môn thực
hiện các dịch vụ liên quan (nếu có yêu cầu);

Việc xác định mức độ yêu cầu cụ thể đối với từng tiêu chuẩn quy định tại Mục
này căn cứ theo yêu cầu của từng gói thầu cụ thể. Nhà thầu được đánh giá đạt tất cả nội
dung quy định tại Bảng số 01 (đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất ra hàng hóa
thuộc phạm vi của gói thầu) hoặc Bảng số 02 (đối với nhà thầu là nhà sản xuất ra hàng
hóa thuộc phạm vi của gói thầu) thì đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm.

Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không được xem xét khi đánh giá
E-HSDT của nhà thầu. Bản thân nhà thầu phải đáp ứng các tiêu chí đánh giá về năng lực
và kinh nghiệm.

Không đưa ra yêu cầu nhà thầu đã từng thực hiêṇ môṭ hoặc nhiều hợp đồng trên
một địa bàn cụ thể hoặc nhà thầu phải có kinh nghiệm cung cấp hàng hóa hoăc̣ dịch vụ
trên một địa bàn cụ thể như là tiêu chí để loại bỏ nhà thầu.

Trường hợp đồng tiền nêu trong các hợp đồng tương tự hoặc xác nhận thanh toán
của Chủ đầu tư đối với những hợp đồng cung cấp hàng hóa đã thực hiện hoặc tờ khai
nộp thuế hoặc các tài liệu liên quan chứng minh năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu
không phải VND thì khi lập E-HSDT, nhà thầu phải quy đổi về VNĐ để làm cơ sở đánh
giá E-HSDT. Việc quy đổi được áp dụng tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Nông nghiệp
và Phát triển Nông thôn Việt Nam tại ngày ký hợp đồng tương tự đó.

Trường hợp nhà thầu tham dự thầu là công ty mẹ (ví dụ như Tổng công ty) có
huy động công ty con, công ty thành viên thực hiện một phần công việc của gói thầu thì
nhà thầu phải kê khai cụ thể phần công việc dành cho các công ty con, công ty thành
viên theo Mẫu số 09B Chương IV. Việc đánh giá kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương
tự căn cứ vào giá trị, khối lượng công việc do công ty mẹ, công ty con, công ty thành
viên đảm nhiệm trong gói thầu.



Bảng số 01 (Webform trên Hệ thống)

BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM
(Đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất(1) ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu)

Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ

Tài liệu
cần nộpTT Mô tả Yêu cầu Nhà thầu

độc lập

Nhà thầu liên danh
Tổng các

thành viên liên
danh

Từng thành
viên liên danh

1 Lịch sử không hoàn
thành hợp đồng do lỗi
của nhà thầu

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2023(2) đến thời
điểm đóng thầu, nhà thầu không có từ 02
hợp đồng trở lên (cung cấp hàng hóa, EPC,
EP, PC, chìa khóa trao tay) không hoàn
thành do lỗi của nhà thầu(3).

Phải thỏa
mãn yêu
cầu này

Không áp dụng Phải thỏa mãn
yêu cầu này

Mẫu số 07

2 Thực hiện nghĩa vụ kê
khai thuế, nộp thuế

Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp
thuế(4) của năm tài chính gần nhất so với thời
điểm đóng thầu.

Phải thỏa
mãn yêu
cầu này

Không áp dụng Phải thỏa mãn
yêu cầu này

Cam kết
trong đơn
dự thầu

3 Năng lực tài chính
3.1 Kết quả hoạt động tài

chính(5)
Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm
tài chính gần nhất so với thời điểm đóng
thầu phải dương.
(Giá trị tài sản ròng = Tổng tài sản - Tổng nợ)

Phải thỏa
mãn yêu
cầu này

Không áp dụng Phải thỏa mãn
yêu cầu này

Mẫu số 08



Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ

Tài liệu
cần nộpTT Mô tả Yêu cầu Nhà thầu

độc lập

Nhà thầu liên danh
Tổng các

thành viên liên
danh

Từng thành
viên liên danh

3.2 Doanh thu bình quân
hằng năm (không bao
gồm thuế VAT)

Doanh thu bình quân hằng năm (không bao
gồm thuế VAT) của 03(6) năm tài chính gần
nhất so với thời điểm đóng thầu của nhà thầu
có giá trị tối thiểu theo quy định tại bảng X

Phải thỏa
mãn yêu
cầu này

Phải thỏa mãn
yêu cầu này

Không áp dụng Mẫu số 08

4 Kinh nghiệm thực
hiện hợp đồng cung
cấp hàng hóa tương
tự

Nhà thầu đã hoàn thành tối thiểu 01 hợp đồng
tương tự với tư cách là nhà thầu chính (độc
lập hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu
phụ(8) trong khoảng thời gian kể từ ngày 01
tháng 01 năm 2023(9) đến thời điểm đóng
thầu.
Trong đó hợp đồng tương tự là:
- Có tính chất tương tự quy định tại Bảng X
và ghi chú số (10). (10) ;
- Có quy mô (giá trị) tối thiểu quy định tại
Bảng X (11) .
Trường hợp gói thầu có nhiều loại hàng hóa
khác nhau thì việc đưa ra yêu cầu về hợp
đồng tương tự được thực hiện theo Bảng Y.

Phải thỏa
mãn yêu
cầu này

Không áp dụng Phải thỏa mãn
yêu cầu (tương
đương với phần
công việc đảm

nhận)

Mẫu số
05A

5 Khả năng bảo hành, Nhà thầu phải chứng minh khả năng thực Phải thỏa Phải thỏa mãn Không áp dụng Cam kết



Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ

Tài liệu
cần nộpTT Mô tả Yêu cầu Nhà thầu

độc lập

Nhà thầu liên danh
Tổng các

thành viên liên
danh

Từng thành
viên liên danh

bảo trì, duy tu, bảo
dưỡng, sửa chữa, cung
cấp phụ tùng thay thế
hoặc cung cấp các
dịch vụ sau bán hàng
khác(12)
Áp dụng cho cả gói
thầu

hiện nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo
dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế
hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng
bằng một trong các cách sau đây:
- Nhà thầu cam kết có năng lực tự thực hiện
các nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo
dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế
hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo
yêu cầu của E-HSMT.
- Nhà thầu ký hợp đồng nguyên tắc với đơn
vị có đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo
hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa,
cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp
các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của
E-HSMT.

mãn yêu
cầu này

yêu cầu này của nhà
thầu hoặc
hợp đồng
nguyên tắc



Ghi chú:(1) Nhà sản xuất được hiểu là doanh nghiệp/cơ sở sản xuất tự sản xuất ra hànghóa hoặc tham gia vào quá trình sản xuất ra hàng hóa hoặc công ty con, công ty mẹ phụtrách việc phân phối, tiêu thụ sản phẩm do công ty mẹ, công ty con khác trong Tậpđoàn, Tổng công ty sản xuất.(2) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường là 03 năm trước năm có thời điểm đóngthầu. Ví dụ: từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến thời điểm đóng thầu.(3) Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoànthành do lỗi của nhà thầu bao gồm:- Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay bị Chủ đầu tư kếtluận nhà thầu không hoàn thành và nhà thầu không phản đối;- Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay bị Chủ đầu tư kếtluận nhà thầu không hoàn thành, không được nhà thầu chấp thuận nhưng đã đượctrọng tài hoặc Tòa án kết luận theo hướng bất lợi cho nhà thầu.Các hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoànthành không bao gồm các hợp đồng mà quyết định của Chủ đầu tư đã bị bác bỏ bằngcơ chế giải quyết tranh chấp. Việc xác định hợp đồng không hoàn thành phải dựa trêntất cả những thông tin về tranh chấp hoặc kiện tụng được giải quyết theo quy định củacơ chế giải quyết tranh chấp của hợp đồng tương ứng và khi mà nhà thầu đã hết tất cảcác cơ hội có thể khiếu nại. Đối với các hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của nhà thầunhưng vẫn hoàn thành hợp đồng thì không được coi là hợp đồng không hoàn thành.Đối với nhà thầu liên danhmà chỉ cómột hoặcmột số thành viên trong liên danhvi phạm và bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định tại khoản 1 Điều 133 củaNghị định số 214/2025/NĐ-CP thì thành viên liên danh còn lại không bị coi là khônghoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu. Trường hợp một hoặc một số thành viênliên danh vi phạm hợp đồng, không còn năng lực để tiếp tục thực hiện hợp đồng, làmảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả của gói thầu thì chỉ mộthoặc một số thành viên liên danh vi phạm hợp đồng bị coi là không hoàn thành hợpđồng, thành viên còn lại không bị coi là không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhàthầu. (4) Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế vànộp thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế thu nhập cá nhân đối với nhà thầu là hộ kinhdoanh) của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu (đối với trường hợp Hệthống chưa cập nhật thông tin về nghĩa vụ nộp thuế) để đối chiếu khi được mời vàođối chiếu tài liệu. Nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế phải được thực hiện trước thờiđiểm đóng thầu. Nghĩa vụ nộp thuế là nộp thuế với giá trị thuế tương ứng với thuếsuất, thu nhập chịu thuế, doanh thu tính thuế nhà thầu kê khai trên Hệ thống thuế điệntử (số thuế đã nộp tương ứng với số thuế phải nộp); trường hợp được chậm nộp thuế,miễn thuế, giảm thuế theo chính sách của Nhà nước thì thực hiện theo quy định này.Trường hợp Hệ thống chưa trích xuất tự động thông tin về nghĩa vụ nộp thuế của nhàthầu thì nhà thầu nộp các tài liệu như sau:- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh)và Giấy nộp tiền có xác nhận của cơ quan thuế được in từ Hệ thống thuế điện tử hoặc- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh)và xác nhận của cơ quan thuế về việc thực hiện nghĩa vụ thuế.



Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu(năm Y) và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc nămY, yêu cầu đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế áp dụng đối với năm tài chínhtrước năm Y (năm Y-1).(Ví dụ: Thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu kếtthúc vào ngày 31/12 thì nhà thầu phải chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuếvà nộp thuế của năm 2022).(5) Việc xác định giá trị tài sản ròng được thực hiện trên cơ sở báo cáo tài chínhcủa nhà thầu. Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính củanhà thầu (năm Y) và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kếtthúc năm Y, việc xác định giá trị tài sản ròng của nhà thầu được thực hiện trên cơ sởbáo cáo tài chính năm trước của năm Y (năm Y-1).Ví dụ: Thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu kếtthúc vào ngày 31/12 thì việc xác định giá trị tài sản ròng của nhà thầu được thực hiệntrên cơ sở báo cáo tài chính của năm 2022.Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh thì không đánh giá tiêu chí này.(6) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường từ 03 năm đến 05 năm trước năm cóthời điểm đóng thầu. Trường hợp nhà thầu có số năm thành lập ít hơn số năm theoyêu cầu của E-HSMT thì doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT)được tính trên số năm mà nhà thầu thành lập. Trong trường hợp này, nếu doanh thubình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của nhà thầu đáp ứng yêu cầu về giátrị của E-HSMT thì nhà thầu vẫn được đánh giá tiếp mà không bị loại.Đối với nhà thầu là hộ kinhdoanh, khôngbắt buộcphải nộpbáo cáo tài chínhnhưngnhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh doanh thu tương ứng với nghĩa vụ thuế.Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu(năm Y) và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc nămY, yêu cầu về nộp báo cáo tài chính áp dụng đối với các năm trước của năm Y (năm Y-1, Y-2...).Ví dụ 1: Thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu kếtthúc vào ngày 31/12 và E-HSMT yêu cầu nhà thầu nộp báo cáo tài chính của 03 nămgần nhất thì nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2020, 2021, 2022.Ví dụ 2: Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 3 nămtài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu. Trong trường hợp này, nếu thời điểmđóng thầu là ngày 15/11/2024 thì nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của các năm2021, 2022, 2023. Nhà thầu được thành lập vào năm 2022 nhưng doanh thu trung bìnhcủa năm 2022 và năm 2023 đáp ứng yêu cầu thì nhà thầu được tiếp tục đánh giá.(7) Cách tính toán thông thường vềmức yêu cầu doanh thu bình quân hằng năm(không bao gồm thuế VAT):a) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu từ 12 tháng trở lên thì cách tínhdoanh thu như sau:Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuếVAT) = [(Giá gói thầu – giá trị thuế VAT)/thời gian thực hiện gói thầu theo năm] x k.Thông thường yêu cầu hệ số “k” trong công thức này là từ 1,5 đến 2.b) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu dưới 12 tháng thì cách tính doanhthu như sau:



Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuếVAT) = (Giá gói thầu – giá trị thuế VAT) x k. Thông thường yêu cầu hệ số “k” trong côngthức này là 1,5.Đối với gói thầu mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năngcung cấp, doanh thu được xác định theo công thức trên tương ứng với giá dự thầu(thay “giá gói thầu” bằng “giá dự thầu” trong công thức). Trong trường hợp này, chủđầu tư cần nêu cụ thể hệ số “k”.(8) Đối với các hợp đồng mà nhà thầu đã tham gia với tư cách là thành viên liêndanh hoặc nhà thầu phụ thì chỉ tính giá trị phần việc do nhà thầu thực hiện.(9) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường là từ 03 năm đến 05 năm trước năm cóthời điểm đóng thầu. Ví dụ: từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến thời điểm đóng thầu.(10) Tương tự về tính chất: Chủ đầu tư, tổ chuyên gia lựa chọn một trong haicách thức để quy định trong E-HSMT như sau:a) Cách 1: là hàng hóa thuộc cùng lĩnh vực tổng quát (chủ đầu tư, tổ chuyên gianêu lĩnh vực tổng quát, ví dụ thiết bị y tế, thiết bị điện, thiết bị văn phòng...) hoặcb) Cách 2: E-HSMT quy định theo 2 tiêu chí(i) Tiêu chí 1: là hàng hóa thuộc cùng lĩnh vực tổng quát (chủ đầu tư, tổ chuyêngia nêu lĩnh vực tổng quát, ví dụ thiết bị y tế, thiết bị điện, thiết bị văn phòng...)(ii) Tiêu chí 2: là hàng hóa có cùng mã Chương, mã Nhóm (tương ứng với 4 sốđầu tiên của bộ mã) trong Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa (HS –Harmonized Commodity Description and Coding System) theo Hệ thống phân loại hànghóa do Tổ chức Hải quan thế giới WCO phát hành (gọi chung là mã HS). Mã HS căn cứtheo Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08 tháng 6 năm 2022 của Bộ Tài chính (đượcTổng Cục Hải quan đăng tải trên trang thông tin điện tử: https://www.customs.gov.vn).Nhà thầu cung cấp hàng hóa thuộc cùng lĩnh vực tổng quát do E-HSMT yêu cầu(Tiêu chí 1) hoặc cùng 4 số đầu tiên mã HS (Tiêu chí 2) đều được coi là có tính chấttương tự với hàng hóa thuộc gói thầu. Trường hợp một hạng mục hàng hóa có nhiềumã HS khác nhau, E-HSMT quy định các mã HS này, nhà thầu có hàng hóa đáp ứng mộttrong các mã HS này được coi là đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.Ví dụ: hàng hóa thuộc gói thầu là máy tính xách tay có mã HS là 84.71.30.20 thìcác hàng hóa có mã HS là 84.71.xx.xx được coi là có tính chất tương tự. Trường hợphàng hóa thuộc gói thầu chưa được công bố mã HS, nhà thầu phải kê khai các hợp đồngcung cấp hàng hóa có cùng lĩnh vực tổng quát theo yêu cầu của E-HSMT (Tiêu chí 1).- Đối với gói thầu mua trang thiết bị y tế, mã HS được xác định theo Thông tư số14/2018/TT-BYT ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ Y tế, hàng hóa tương tự theo mãHS (xác định theo tiêu chí 2) là trang thiết bị y tế cùng nhóm hàng hóa (tương ứng với4 số đầu tiên của bộ mã) quy định tại Thông tư số 14/2018/TT-BYT.Trong quá trình thực hiện, trường hợp Thông tư số 31/2022/TT-BTC, Thông tưsố 14/2018/TT-BYT được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo văn bản quyphạm pháp luật sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Thông tư số 31/2022/TT-BTC, Thông tưsố 14/2018/TT-BYT).- Trường hợp chủ đầu tư, tổ chuyên gia khó khăn trong việc xác định mã HS củahàng hóa theo Tiêu chí 2, E-HSMT được đưa ra quy định tương tự về lĩnh vực tổng quát(theo Tiêu chí 1). Trong trường hợp này, nếu nhà thầu xác định được mã HS của hànghóa theo yêu cầu của gói thầu và mã HS của hàng hóa trong hạng mục, hợp đồng đã
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thực hiện (nghiệm thu) cùng nhóm (tương ứng với 4 số đầu tiên của bộ mã) thì hạngmục, hợp đồng này được coi là tương tự để xem xét, đánh giá (được coi như nhà thầuđáp ứng Tiêu chí 2).- Trường hợp gói thầu có nhiều hạng mục thì có thể chỉ quy định lĩnh vực tổngquát, mã HS cho các hạng mục chính của gói thầu.(11) Quy mô của hợp đồng tương tự:Trường hợp gói thầu có nhiều hạng mục hàng hóa thì phải ghi giá trị tương ứngcủa từng hạng mục hàng hóa để làm cơ sở đánh giá kinh nghiệm thực hiện hợp đồngcung cấp hàng hóa tương tự của nhà thầu.Trường hợp gói thầu bao gồm nhiều loại hàng hóa khác nhau thì tùy theo tínhchất, quy mô gói thầu để Chủ đầu tư, tổ chuyên gia đưa ra yêu cầu về quy mô tươngtự trên cơ sở các loại hàng hóa chính của gói thầu (phải nêu rõ các hàng hóa chính)hoặc yêu cầu về quymô tương tự trên cơ sở tất cả các loại hàng hóa của gói thầu, trongđó ghi quy mô yêu cầu đối với mỗi hạng mục hàng hóa chính hoặc mỗi hạng mục hànghóa. Trường hợp mua sắm tập trung hoặc mua sắm hàng hóa có số lượng, khối lượngmời thầu lớn thì có thể điều chỉnh giảm yêu cầu về quy mô của hợp đồng tương tựxuống còn Y/1,25 và/hoặc chia gói thầu thành các phần (lô) để tăng tính cạnh tranhcho gói thầu. Trong đó, Y thông thường khoảng 50% giá trị của gói thầu đang xét; riêngđối với trường hợp gói thầu có một số hạng mục hàng hóa có cùng mã Chương, mãNhóm thì việc xác định quy mô hợp đồng tương tự được xác định theo điểm (iii) vàđiểm (iv) ghi chú này.Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa có khối lượng, số lượng công việc căn cứnhu cầu theo các năm và thời gian thực hiện gói thầu dài hơn 1 năm thì E-HSMT yêucầu về giá trị của hợp đồng tương tự trong 01 chu kỳ (01 năm) mà không xác định yêucầu theo tổng số năm.Ví dụ: gói thầu cung cấp vật tư X cho nhu cầu của chủ đầu tư trong 02 năm 2024-2025 (từ 01/01/2024 đến 31/12/2025), giá gói thầu là 100.000.000.000 đồng (tính chonhu cầu trong 02 năm). Yêu cầu giá trị của hợp đồng tương tự là: 50% x100.000.000.000/2 =25.000.000.000 đồng.Việc đánh giá về quy mô của hợp đồng tương tự căn cứ vào giá trị hoàn thành,được nghiệm thu như sau:(i) Có ít nhất 01 hợp đồng hoàn thành cung cấp đầy đủ các loại hàng hóa tươngtự có giá trị đáp ứng tối thiểu là Y (hoặc Y/1,25 nếu thuộc trường hợp mua sắm tậptrung hoặc mua sắm hàng hóa có số lượng, khối lượng mời thầu lớn), trong đó từnghạng mục tương tự trong hợp đồng không cần có giá trị đáp ứng 50% (hoặc 40% nếuthuộc trường hợp mua sắm tập trung hoặc mua sắm hàng hóa có số lượng, khối lượngmời thầu lớn) giá trị tương ứng của hạng mục đó trong gói thầu hoặc(ii) Có các hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện trong các hợp đồng khácnhau (hợp đồng có thể đã hoàn thành hoặc đang thực hiện, chưa nghiệm thu, thanhlý) hoặc trong một hợp đồng (hợp đồng chưa hoàn thành) nhưng bảo đảm giá trị củatừng hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện đáp ứng tối thiểu 50% giá trị của từnghạng mục hàng hóa trong gói thầu đang xét (hoặc 40% nếu thuộc trường hợp mua sắmtập trung hoặc mua sắm hàng hóa có số lượng, khối lượng mời thầu lớn), trong đókhông được cộng gộp giá trị của hạng mục hàng hóa tương tự trong nhiều hợp đồngkhác nhau để hình thànhmột hạngmục hàng hóa tương tự có giá trị lớn hơn 50% (hoặc



40% nếu thuộc trường hợp mua sắm tập trung hoặc mua sắm hàng hóa có số lượng,khối lượng mời thầu lớn) giá trị của hạng mục hàng hóa gói thầu đang xét.Trong đó:+ Hạng mục hàng hóa đã thực hiện là một phần hoặc toàn bộ khối lượng hànghóa trong hạng mục đã được nghiệm thu trong khoảng thời gian quy định mà khôngxét đến thời gian ký kết hợp đồng. Thời điểm xác nhận hạng mục hàng hóa đã thựchiện để xác định hạngmục hàng hóa tương tự là thời điểm nghiệm thu hàng hóa, khôngcăn cứ vào thời điểm ký kết hợp đồng.+ Hợp đồng hoàn thành là hợp đồng có toàn bộ hàng hóa đã được nghiệm thuhoặc hợp đồng đã được thanh lý. Thời điểm xác nhận hợp đồng hoàn thành để xácđịnh hợp đồng tương tự là thời điểm nghiệm thu hàng hóa, không căn cứ vào thời điểmký kết hợp đồng.- Trường hợp nhà thầu vừa là nhà sản xuất, vừa là nhà cung cấp (một số hànghóa hoặc một phần khối lượng hàng hóa do nhà thầu chào trong E-HSDT là do nhà thầusản xuất, một số hàng hóa khác hoặc một phần khối lượng hàng hóa do nhà thầu muatừ nhà sản xuất, cung cấp khác để cung cấp cho gói thầu), thì ngoài kê khai về kinhnghiệm thực hiện hợp đồng tương tự, nhà thầu còn phải kê khai về năng lực sản xuấttheo nội dung quy định tại Mục 4 Bảng số 02 Chương này. Việc đánh giá kinh nghiệmcủa nhà thầu sẽ được thực hiện trên cơ sở hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự(tương ứng với phần hàng hóa mà nhà thầu mua từ nhà sản xuất, cung cấp khác) vànăng lực sản xuất của nhà thầu (tương ứng với phần hàng hóa mà nhà thầu tự sản xuấtđể cung cấp cho gói thầu).Đối với gói thầu mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năngcung cấp, hợp đồng tương tự được xác định tương ứng với khối lượng, giá trị của hànghóa mà nhà thầu dự thầu, bảo đảm giá trị của từng hạng mục hàng hóa tương tự đãthực hiện đáp ứng tối thiểu 50% giá trị của từng hạng mục hàng hóa mà nhà thầuchào (hoặc 40% nếu thuộc trường hợp mua sắm tập trung hoặc mua sắm hàng hóa cósố lượng, khối lượng mời thầu lớn).Trường hợp một số hạng mục hàng hóa trong gói thầu có cùng mã Chương, mãNhóm (mã A) thì việc đánh giá về quy mô của hợp đồng tương tự căn cứ vào giá trịhoàn thành, được nghiệm thu như sau:(iii) Có ít nhất 01 hợp đồng hoàn thành cung cấp đầy đủ các loại hàng hóa tươngtự có giá trị đáp ứng tối thiểu là K (hoặc K/1,25 nếu thuộc trường hợp mua sắm tậptrung hoặc mua sắm hàng hóa có số lượng, khối lượng mời thầu lớn), trong đó K bằng50% tổng giá trị các hạng mục không có cùng mã Chương, mã Nhóm (không có mã A)và giá trị cao nhất của các hạng mục có cùng chung mã A (giá trị hạng mục theo giá góithầu, dự toán được duyệt) hoặc(iv) Có các hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện trong các hợp đồng khácnhau (hợp đồng có thể đã hoàn thành hoặc đang thực hiện, chưa nghiệm thu, thanhlý) hoặc trong một hợp đồng (hợp đồng chưa hoàn thành) nhưng bảo đảm giá trị củatừng hạng mục hàng hóa tương tự không có mã A đã thực hiện đáp ứng tối thiểu 50%giá trị của từng hạng mục hàng hóa trong gói thầu đang xét (hoặc 40% nếuthuộc trường hợp mua sắm tập trung hoặc mua sắm hàng hóa có số lượng, khối lượngmời thầu lớn), đối với hạng mục hàng hóa tương tự có cùng mã A thì chỉ cần giá trị củahạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện đáp ứng tối thiểu 50% giá trị cao nhất của



hạng mục hàng hóa cùng mã A trong gói thầu đang xét (hoặc 40% nếu thuộc trườnghợp mua sắm tập trung hoặc mua sắm hàng hóa có số lượng, khối lượngmời thầu lớn).Không được cộng gộp giá trị của hạng mục hàng hóa tương tự trong nhiều hợp đồng khácnhau để hình thànhmột hạngmục hàng hóa tương tự có giá trị lớn hơn 50% (hoặc 40% nếuthuộc trường hợp mua sắm tập trung hoặc mua sắm hàng hóa có số lượng, khối lượngmời thầu lớn) giá trị của hạngmục hàng hóa gói thầu đang xét.* Ví dụ cho ghi chú số (10), (11):- Ví dụ 1: Gói thầu đang xét là gói thầu cung cấp 500.000 cái bơm tiêm dùng mộtlần có mã HS 9018.31.10 (Theo quy định của Thông tư số 14/2018/TT-BYT) giá trị1.000.000.000 đồng và 100 chiếc đèn mổ treo trần có mã HS 9405.10.20 (Theo quyđịnh của Thông tư số 14/2018/TT-BYT) giá trị 2.000.000.000 đồng. Nhà thầu X có hợpđồng A (chưa hoàn thành, chưa được thanh lý) cung cấp 2 máy thở có mã HS9018.90.30, trong đó đã bàn giao 1 chiếc (đã được nghiệm thu) với giá trị 900.000.000đồng (> 50% giá trị hạng mục bơm tiêm dùng một lần) và có hợp đồng B (chưa hoànthành, chưa được thanh lý) cung cấp 200 chiếc đèn phẫu thuật có mã HS 9405.40.91,trong đó đã bàn giao 80 chiếc (đã được nghiệm thu) với giá trị 1.450.000.000 đồng (>50% giá trị hạng mục đèn mổ treo trần) thì nhà thầu X được đánh giá là đáp ứng yêucầu về hợp đồng tương tự của gói thầu này.- Ví dụ 2: Phạm vi cung cấp gói thầu là mua xe Ben tự đổ kèm theo 20 cái lốp xedự phòng; giá gói thầu được phê duyệt là 1,8 tỷ đồng (trong đó giá trị của xe Ben là1,64 tỷ đồng và 20 lốp dự phòng có giá trị 0,16 tỷ đồng). Như vậy, trong trường hợpnày thì hàng hóa chính của gói thầu là xe Ben tự đổ và quy mô của hợp đồng tương tựđược xác định bằng 50% x 1,64 tỷ đồng.- Ví dụ 3: Phạm vi cung cấp của gói thầu đang xét gồm 50 máy điều hòa (mã HS8415; giá dự toán 2 tỷ đồng); 20 máy tính xách tay (mã HS 8507; giá dự toán 400 triệuđồng); 20 máy in Laser (mã HS 8443; giá dự toán 100 triệu đồng), giao hàng trong thờigian 180 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Nhà thầu tham dự thầu là nhà thầu Liêndanh A – B trong đó thành viên A là nhà sản xuất máy điều hòa đảm nhận phần côngviệc cung cấp máy điều hòa (80% giá trị công việc gói thầu), thành viên B là nhà thươngmại đảm nhận phần công việc cung cấp máy tính xách tay và máy in của gói thầu (20%giá trị công việc gói thầu). Trong trường hợp này, nhà thầu Liên danh A – B được coi làđáp ứng yêu cầu về năng lực sản xuất và kinh nghiệm thực hiện hợp đồng nếu:+ Thành viên A cung cấp được tài liệu chứng minh công suất thiết kế của nhàmáy, dây chuyền thiết bị sản xuất máy điều hòa đạt tối thiểu 12,5 máy điều hòa/tháng(1,5 x 50 máy x 30 /180 ngày) hoặc sản lượng sản xuất máy điều hòa của 01 tháng caonhất trong vòng 05 năm gần nhất tính đến thời điểm đóng thầu bằng hoặc lớn hơn12,5 máy/tháng;+ Thành viên B đã thực hiện cung cấp các mã hàng hóa 8507, 8443 trong cùng01 hợp đồng hoặc ở 02 hợp đồng khác nhau nhưng bảo đảm giá trị mã hàng hóa 8507trong 01 hợp đồng bằng hoặc lớn hơn 50% giá trị của hạng mục máy tính xách tay (tứclà ≥50% x 400 triệu đồng), giá trị mã hàng hóa 8443 trong 01 hợp đồng bằng hoặc lớnhơn 50% giá trị của hạng mục máy in laser (tức là ≥ 50% x 100 triệu đồng).- Ví dụ 4: Phạm vi cung cấp gói thầu mua sắm hàng hóa Q như sau:
STT Danh mục hàng hóa Mã HS Giá trị theo dự toán

(VND)



1 Hàng hóa A 9025 10.000.000.000

2 Hàng hóa B 9030 8.000.000.000

3 Hàng hóa C 9030 12.000.000.000
Trong trường hợp này, nhà thầu A tham dự gói thầu mua sắm hàng hóa Q nêu

trên được coi là đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa
tương tự nếu:

+ Cung cấp 01 hợp đồng có đầy đủ các mã hàng hóa 9025 và 9030 và tổng giá trị
của mã hàng hóa 9025, 9030 trong hợp đồng đã hoàn thành với giá trị tối thiểu là 11 tỷ
đồng (50% x (10 tỷ đồng + 12 tỷ đồng)) hoặc

+ Cung cấp 01 hợp đồng trong đó đã thực hiện việc cung cấp mã hàng hóa 9025
với giá trị tối thiểu 5 tỷ đồng (50% x 10 tỷ đồng) và 01 hợp đồng đã thực hiện việc cung
cấp mã hàng hóa 9030 với giá trị tối thiểu 6 tỷ đồng [50% x 12 tỷ đồng)].”.

Trường hợp nhà thầu A cung cấp 02 hợp đồng có đầy đủ các mã hàng hóa 9025
và 9030, trong đó hợp đồng số 01: giá trị của mã 9025 là 3 tỷ đồng, giá trị của mã 9030
là 5 tỷ đồng và hợp đồng số 02: giá trị của mã 9025 là 3 tỷ đồng, giá trị của mã 9030 là
4 tỷ đồng thì được coi là không đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng
cung cấp hàng hóa tương tự.

- Ví dụ 5: Gói thầu mua sắm hàng hóa chia thành nhiều phần (ví dụ chia thành
03 phần) như sau:

STT Tên phần (lô) Phạm vi cung cấp Mã HS Giá trị theo dự
toán (VND)

1 Lô số 01 Hàng hóa A 9025 10.000.000.000

2 Lô số 02 Hàng hóa B 9025 20.000.000.000

3 Lô số 03 Hàng hóa C 9025 30.000.000.000
Trong trường hợp này, nhà thầu tham dự thầu đối với cả 03 phần của gói thầu

mua sắm hàng hóa nêu trên có 01 hợp đồng cung cấp mã hàng hóa 9025 với giá trị đã
thực hiện là Z được đánh giá như sau:

+ Trường hợp 1: nếu Z < 5.000.000.000 VND thì được đánh giá là không đáp
ứng yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự đối với cả
03 phần (Lô số 01, 02, 03) nhà thầu tham dự thầu.

+ Trường hợp 2: nếu 5.000.000.000 ≤ Z < 10.000.000.000 VND thì được đánh
giá là đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự
đối với Lô số 01.

+ Trường hợp 3: nếu 10.000.000.000 ≤ Z < 15.000.000.000 VND thì được dánh
giá là đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự
đối với Lô số 01 và Lô số 02.

+ Trường hợp 4: nếu Z ≥ 15.000.000.000 VND thì được đánh giá là đáp ứng yêu
cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự đối với cả 03 phần
(Lô số 01, 02, 03) nhà thầu tham dự thầu.”.

(12) Trường hợp không yêu cầu dịch vụ sau bán hàng thì gạch bỏ tiêu chí đánh
giá này.

Trường hợp nhà thầu thiếu cam kết thì được bổ sung trong quá trình đánh giá E-



HSDT. Trường hợp nhà thầu không bổ sung cam kết trong khoảng thời gian hợp lý theo
yêu cầu của Chủ đầu tư thì E-HSDT của nhà thầu được coi là không đáp ứng yêu cầu về
khả năng bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế
hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác và bị loại.



Bảng số 02 (Webform trên Hệ thống)
BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM
(Đối với nhà thầu là nhà sản xuất(1) ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu)

Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ
Tài liệu
cần nộpTT Mô tả Yêu cầu Nhà thầu

độc lập
Nhà thầu liên danh

Tổng các thành
viên liên danh

Từng thành
viên liên danh

1 Lịch sử không hoàn
thành hợp đồng do
lỗi của nhà thầu

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2023(2) đến thời
điểm đóng thầu, nhà thầu không có từ 02 hợp
đồng trở lên (cung cấp hàng hóa, EPC, EP,
PC, chìa khóa trao tay) không hoàn thành do
lỗi của nhà thầu(3).

Phải thỏa
mãn yêu cầu

này

Không áp dụng Phải thỏa mãn
yêu cầu này

Mẫu số
07

2 Thực hiện nghĩa vụ
kê khai thuế, nộp
thuế

Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp
thuế(4) của năm tài chính gần nhất so với thời
điểm đóng thầu.

Phải thỏa
mãn yêu cầu

này

Không áp dụng Phải thỏa mãn
yêu cầu này

Nội
dung

cam kết
theo đơn
dự thầu

3 Năng lực tài chính(5)

3.1 Kết quả hoạt động
tài chính(6)

Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm
tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu
phải dương.
(Giá trị tài sản ròng = Tổng tài sản - Tổng nợ)

Phải thỏa
mãn yêu cầu

này

Không áp dụng Phải thỏa mãn
yêu cầu này

Mẫu số
08

3.2 Doanh thu bình
quân hằng năm
(không bao gồm
thuế VAT)(7)

Doanh thu bình quân hằng năm (không bao
gồm thuế VAT) của 3 (8) năm tài chính gần
nhất so với thời điểm đóng thầu của nhà thầu
có giá trị tối thiểu theo quy định tại bảng X

Phải thỏa
mãn yêu cầu

này

Phải thỏa mãn
yêu cầu này

Không áp dụng Mẫu số
08



Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ
Tài liệu
cần nộpTT Mô tả Yêu cầu Nhà thầu

độc lập
Nhà thầu liên danh

Tổng các thành
viên liên danh

Từng thành
viên liên danh

4 Năng lực sản xuất
hàng hoá(10)

Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh năng
lực sản xuất hàng hóa thuộc gói thầu đáp ứng
yêu cầu theo một trong hai cách sau đây:
+ Công suất thiết kế của nhà máy, dây
chuyền sản xuất tối thiểu của 01 tháng hoặc
tối thiểu của 01 năm theo quy định tại Bảng
X.
Hoặc:
+ Sản lượng sản xuất cao nhất của 01 tháng
trong vòng 05 năm gần nhất tính đến thời
điểm đóng thầu hoặc sản lượng sản xuất cao
nhất của 01 năm trong vòng 05 năm gần nhất
tính đến thời điểm đóng thầu đạt tối thiểu
theo quy định tại Bảng X.
Trường hợp gói thầu có nhiều loại hàng hóa
khác nhau thì việc đưa ra yêu cầu về năng
lực sản xuất được thực hiện theo Bảng Y.

Phải thỏa
mãn yêu cầu

này

Không áp dụng Phải thỏa mãn
yêu cầu (tương

đương với
phần công việc

đảm nhận)

Mẫu số
05B

5 Khả năng bảo hành,
cung cấp phụ tùng
thay thế hoặc cung
cấp các dịch vụ sau
bán hàng khác(11)

Nhà thầu phải chứng minh khả năng thực
hiện nghĩa vụ bảo hành, cung cấp phụ tùng
thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán
hàng bằng một trong các cách sau đây:
- Nhà thầu cam kết có năng lực tự thực hiện
các nghĩa vụ bảo hành, cung cấp phụ tùng
thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán
hàng theo yêu cầu của E-HSMT.

Phải thỏa
mãn yêu cầu

này

Phải thỏa mãn
yêu cầu này

Không áp dụng Cam kết
của nhà
thầu
hoặc
hợp
đồng

nguyên
tắc



Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ
Tài liệu
cần nộpTT Mô tả Yêu cầu Nhà thầu

độc lập
Nhà thầu liên danh

Tổng các thành
viên liên danh

Từng thành
viên liên danh

- Nhà thầu ký hợp đồng nguyên tắc với đơn
vị có đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo
hành, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung
cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu
của E-HSMT.



Ghi chú:
(1) Nhà sản xuất được hiểu là doanh nghiệp/cơ sở sản xuất tự sản xuất ra hàng

hóa hoặc tham gia vào quá trình sản xuất ra hàng hóa hoặc công ty con, công ty mẹ phụ
trách việc phân phối, tiêu thụ sản phẩm do công ty mẹ, công ty con khác trong Tập đoàn,
Tổng công ty sản xuất.

(2) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường là 03 năm trước năm có thời điểm đóng
thầu. Ví dụ: từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến thời điểm đóng thầu.

(3) Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn
thành do lỗi của nhà thầu bao gồm:

- Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay bị Chủ đầu tư
kết luận nhà thầu không hoàn thành và nhà thầu không phản đối;

- Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay bị Chủ đầu tư
kết luận nhà thầu không hoàn thành, không được nhà thầu chấp thuận nhưng đã được
trọng tài hoặc Tòa án kết luận theo hướng bất lợi cho nhà thầu.

Các hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn
thành không bao gồm các hợp đồng mà quyết định của Chủ đầu tư đã bị bác bỏ bằng cơ
chế giải quyết tranh chấp. Việc xác định hợp đồng không hoàn thành phải dựa trên tất
cả những thông tin về tranh chấp hoặc kiện tụng được giải quyết theo quy định của cơ
chế giải quyết tranh chấp của hợp đồng tương ứng và khi mà nhà thầu đã hết tất cả các
cơ hội có thể khiếu nại. Đối với các hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của nhà thầu nhưng
vẫn hoàn thành hợp đồng thì không được coi là hợp đồng không hoàn thành.

Đối với nhà thầu liên danh mà chỉ có một hoặc một số thành viên trong liên danh
vi phạm và bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định tại khoản 1 Điều 133 của
Nghị định số 214/2025/NĐ-CP thì thành viên liên danh còn lại không bị coi là không
hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu. Trường hợp một hoặc một số thành viên liên
danh vi phạm hợp đồng, không còn năng lực để tiếp tục thực hiện hợp đồng, làm ảnh
hưởng nghiêm trọng đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả của gói thầu thì chỉ một hoặc một
số thành viên liên danh vi phạm hợp đồng bị coi là không hoàn thành hợp đồng, thành
viên còn lại không bị coi là không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu.

(4) Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và
nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế thu nhập cá nhân đối với nhà thầu là hộ kinh
doanh) của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu (đối với trường hợp Hệ
thống chưa cập nhật thông tin về nghĩa vụ nộp thuế) để đối chiếu khi được mời vào đối
chiếu tài liệu. Nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế phải được thực hiện trước thời điểm
đóng thầu. Nghĩa vụ nộp thuế là nộp thuế với giá trị thuế tương ứng với thuế suất, thu
nhập chịu thuế, doanh thu tính thuế nhà thầu kê khai trên Hệ thống thuế điện tử (số thuế
đã nộp tương ứng với số thuế phải nộp); trường hợp được chậm nộp thuế, miễn thuế,
giảm thuế theo chính sách của Nhà nước thì thực hiện theo quy định này. Trường hợp
Hệ thống chưa trích xuất tự động thông tin về nghĩa vụ nộp thuế của nhà thầu thì nhà
thầu nộp các tài liệu như sau:

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh)
và Giấy nộp tiền có xác nhận của cơ quan thuế được in từ Hệ thống thuế điện tử hoặc

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh)
và xác nhận của cơ quan thuế về việc thực hiện nghĩa vụ thuế.

Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu
(năm Y) và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm
Y, yêu cầu đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế áp dụng đối với năm tài chính



trước năm Y (năm Y-1).
(Ví dụ: Thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu kết

thúc vào ngày 31/12 thì nhà thầu phải chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế
và nộp thuế của năm 2022).

(5) Khi chào thầu sản phẩm đổi mới sáng tạo, cá nhân, nhóm cá nhân sản xuất
sản phẩm đổi mới sáng tạo quy định tại khoản 4 Điều 6 của Nghị định số 214/2025/NĐ-
CP không phải đáp ứng yêu cầu về năng lực tài chính, số năm hoạt động trong cùng
ngành nghề trong thời hạn 06 năm kể từ khi sản phẩm lần đầu được sản xuất và đủ điều
kiện để đưa ra thị trường.

(6) Việc xác định giá trị tài sản ròng được thực hiện trên cơ sở báo cáo tài chính
của nhà thầu. Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà
thầu (năm Y) và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc
năm Y, việc xác định giá trị tài sản ròng của nhà thầu được thực hiện trên cơ sở báo cáo
tài chính năm trước của năm Y (năm Y-1).

Ví dụ: Thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu kết
thúc vào ngày 31/12 thì việc xác định giá trị tài sản ròng của nhà thầu được thực hiện
trên cơ sở báo cáo tài chính của năm 2022.

Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh thì không đánh giá tiêu chí này.
(7) Đối với doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong nước khi chào thầu sản

phẩm đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp đó theo quy định tại khoản 4 Điều 6 của Nghị
định số 214/2025/NĐ-CP không phải đáp ứng tiêu chí này trong thời hạn 06 năm kể từ
khi sản phẩm lần đầu được sản xuất và đủ điều kiện để đưa ra thị trường. Nhà thầu trong
nước thuộc trường hợp quy định tại điểm g khoản 1 Điều 10 của Luật Đấu thầu khi chào thầu
sản phẩm do nhà thầu đó sản xuất không phải đáp ứng tiêu chí này trong thời hạn 05 năm kể từ
khi được cơ quan có thẩm quyền công nhận. Trường hợp sau khi đánh giá mà nhà thầu
không đáp ứng về đối tượng được hưởng ưu đãi thì Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu cung
cấp tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu về doanh thu.

Đối với nhà thầu trong nước được chuyển giao công nghệ để sản xuất hàng hóa
có xuất xứ Việt Nam phù hợp với E-HSMT không phải đáp ứng tiêu chí này trong thời
hạn 05 năm kể từ khi sản phẩm lần đầu được sản xuất và đủ điều kiện để đưa ra thị
trường. Căn cứ xác định nhà thầu trong nước được chuyển giao công nghệ, nhà thầu
trong nước được chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao để sản xuất hàng
hóa có xuất xứ Việt Nam là Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ, Giấy
chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao theo quy định của pháp
luật về công nghệ, pháp luật về đầu tư.

Đối với nhà thầu trong nước sản xuất hàng hóa có xuất xứ Việt Nam phù hợp với
E-HSMT, không phải đáp ứng yêu cầu về doanh thu khi nhà thầu chào thầu hàng hóa
mà chủng loại hàng hóa này lần đầu được nhà thầu sản xuất và đủ điều kiện để đưa ra
thị trường trong thời gian 05 năm trước thời điểm đóng thầu. Nhà thầu được hưởng ưu
đãi này kể từ khi nhà thầu được thành lập nhưng không quá 07 năm tính đến thời điểm
đóng thầu;

(8) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường từ 03 năm đến 05 năm trước năm có thời
điểm đóng thầu. Trường hợp nhà thầu có số năm thành lập ít hơn số năm theo yêu cầu
của E-HSMT thì doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được tính
trên số nămmà nhà thầu thành lập. Trong trường hợp này, nếu doanh thu bình quân hằng
năm (không bao gồm thuế VAT) của nhà thầu đáp ứng yêu cầu về giá trị của E-HSMT
thì nhà thầu vẫn được đánh giá tiếp mà không bị loại.



Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh, không bắt buộc phải nộp báo cáo tài chính nhưng
nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh doanh thu tương ứng với nghĩa vụ thuế.

Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu
(năm Y) và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm
Y, yêu cầu về nộp báo cáo tài chính áp dụng đối với các năm trước của năm Y (năm Y-
1, Y-2...).

Ví dụ 1: Thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu kết
thúc vào ngày 31/12 và E-HSMT yêu cầu nhà thầu nộp báo cáo tài chính của 03 năm
gần nhất thì nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2020, 2021, 2022.

Ví dụ 2: Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 3 năm
tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu. Trong trường hợp này, nếu thời điểm
đóng thầu là ngày 15/11/2024 thì nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của các năm
2021, 2022, 2023. Nhà thầu được thành lập vào năm 2022 nhưng doanh thu trung bình
của năm 2022 và năm 2023 đáp ứng yêu cầu thì nhà thầu được tiếp tục đánh giá.

(9) Cách tính toán thông thường về mức yêu cầu doanh thu bình quân hằng năm
(không bao gồm thuế VAT):

a) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu từ 12 tháng trở lên thì cách tính doanh
thu như sau:

Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế
VAT) = [(Giá gói thầu – giá trị thuế VAT)/thời gian thực hiện gói thầu theo năm] x k.
Thông thường yêu cầu hệ số “k” trong công thức này là từ 1,5 đến 2.

b) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu dưới 12 tháng thì cách tính doanh thu
như sau:

Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm từ hoạt động sản xuất, kinh
doanh (không bao gồm thuế VAT) = (Giá gói thầu – giá trị thuế VAT) x k. Thông thường
yêu cầu hệ số “k” trong công thức này là 1,5.

Đối với gói thầu mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng
cung cấp, doanh thu được xác định theo công thức trên tương ứng với giá dự thầu (thay
“giá gói thầu” bằng “giá dự thầu” trong công thức). Trong trường hợp này, chủ đầu tư
cần nêu cụ thể hệ số “k”.

(10) Trường hợp gói thầu bao gồm nhiều loại hàng hóa khác nhau thì tùy theo
tính chất, quy mô gói thầu để Chủ đầu tư, tổ chuyên gia đưa ra yêu cầu về công suất thiết
kế của nhà máy, dây chuyền sản xuất hoặc sản lượng sản xuất cao nhất của 01 tháng
trong 05 năm hoặc sản lượng sản xuất cao nhất của 01 năm trong 05 năm gần nhất tính
đến thời điểm đóng thầu trên cơ sở các loại hàng hóa chính của gói thầu (phải nêu rõ các
hàng hóa chính) hoặc trên cơ sở tất cả các loại hàng hóa của gói thầu, tương ứng với yêu
cầu về hạng mục chính hoặc tất cả hàng hóa của gói thầu đối với nhà thầu là nhà thương
mại.

Công suất thiết kế của nhà máy, dây chuyền sản xuất hoặc sản lượng sản xuất cao
nhất của 01 tháng trong 05 năm gần nhất tính đến thời điểm đóng thầu bằng: k x (Số lượng
yêu cầu của gói thầu x 30/thời gian thực hiện gói thầu (tính theo ngày)). Thông thường k
= 1,5; trường hợp mua sắm tập trung hoặc mua sắm hàng hóa có số lượng, khối lượng
mời thầu lớn thì có thể quy định k = 1, hoặc:

Công suất thiết kế của nhà máy, dây chuyền sản xuất hoặc sản lượng sản xuất cao
nhất của 01 năm trong 05 năm gần nhất tính đến thời điểm đóng thầu bằng: k x (Số lượng
yêu cầu của gói thầu x 365/thời gian thực hiện gói thầu (tính theo ngày)). Thông thường
k = 1,5; trường hợp mua sắm tập trung hoặc mua sắm hàng hóa có số lượng, khối lượng



mời thầu lớn thì có thể quy định k = 1
Ví dụ: Số lượng hàng hóa cần mua là 12.000 hộp sữa, thời gian thực hiện gói

thầu là 20 ngày, hệ số k = 1,5 thì công suất thiết kế tối thiểu trong 01 tháng/sản lượng
sản xuất sữa cao nhất của 01 tháng của nhà thầu là: 1,5 x (12.000 x 30/20) = 27.000
hộp sữa hoặc công suất thiết kế tối thiểu trong 01 năm/sản lượng sản xuất sữa cao nhất
của 01 năm của nhà thầu là: 1,5 x (12.000 x 365/20) = 328.500 hộp sữa.

Trường hợp hàng hóa là sản phẩm do nhà thầu Việt Nam sản xuất trong nước (có
thể đã bán ra thị trường hoặc chưa bán ra thị trường), nhà thầu phải chứng minh công
suất thiết kế hoặc sản lượng sản xuất đáp ứng yêu cầu.

Trường hợp nhà thầu vừa là sản xuất, vừa là nhà cung cấp (một số hàng hóa hoặc
một phần khối lượng hàng hóa do nhà thầu chào trong E-HSDT là do nhà thầu sản xuất,
một số hàng hóa khác hoặc một phần khối lượng hàng hóa do nhà thầu mua từ nhà sản
xuất, cung cấp khác để cung cấp cho gói thầu) thì ngoài kê khai về năng lực sản xuất,
nhà thầu còn phải kê khai về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự theo nội dung
quy định tại Mục 4 Bảng số 01 Chương này. Việc đánh giá kinh nghiệm của nhà thầu sẽ
được thực hiện trên cơ sở hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự (tương ứng với phần
hàng hóa mà nhà thầu mua từ nhà sản xuất, cung cấp khác) và năng lực sản xuất của nhà
thầu (tương ứng với phần hàng hóa mà nhà thầu tự sản xuất để cung cấp cho gói thầu).

Nhà thầu có thể sử dụng các tài liệu như hóa đơn bán hàng, số lượng hàng tồn
kho… để chứng minh sản lượng đã sản xuất trong 01 tháng hoặc 01 năm; sử dụng tài
liệu chứng minh công suất thiết kế của nhà máy, dây chuyền sản xuất để chứng minh
năng lực sản xuất.

Đối với gói thầu mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng
cung cấp, năng lực sản xuất được xác định theo công thức trên tương ứng với khối lượng,
số lượng mà nhà thầu có thể cung cấp (không phải tương ứng với khối lượng mời thầu).
Trong trường hợp này, chủ đầu tư cần nêu cụ thể hệ số “k”.

Nhà thầu trong nước thuộc trường hợp quy định tại điểm g khoản 1 Điều 10 của Luật
Đấu thầu khi chào thầu sản phẩmdonhà thầu đó sản xuất khôngphải đápứng tiêu chí này trong
thời hạn 05 năm kể từ khi được cơ quan có thẩm quyền công nhận.

(11) Trường hợp nhà thầu thiếu cam kết thì được bổ sung trong quá trình đánh
giá E-HSDT. Trường hợp nhà thầu không bổ sung cam kết trong khoảng thời gian hợp
lý theo yêu cầu của Chủ đầu tư thì E-HSDT của nhà thầu được coi là không đáp ứng yêu
cầu về khả năng bảo hành, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau
bán hàng khác và bị loại. Trường hợp không yêu cầu dịch vụ sau bán hàng thì gạch bỏ
tiêu chí đánh giá này.



Bảng X (Webform trên Hệ thống)

BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC TÀI CHÍNH VÀ KINH NGHIỆM
(Áp dụng đối với gói thầu cung cấp hàng hóa chia thành nhiều phần)

STT Mã phần (lô) Tên phần (lô) Giá trị ước tínhtừng phần
Doanh thu bìnhquân hằng năm(không baogồm thuếVAT)*

Mã hànghóa (HS)
Lĩnh vực,chủngloại

Quy mô hợpđồng tươngtự (áp dụngđối với nhàthầu thươngmại)**

Năng lực sảnxuất hàng hóa(áp dụng đối vớinhà sản xuất)

Khảnăngbảohành,bảo trì(VND) (VND) (VND)

1 PP2600029198 Máy thận
nhân tạo 3.600.000.000 5.142.857.143

Thiết bịy tếhoặc cócùngmãchương,mãnhóm

Thiết bị ytế 1.800.000.000 1.5 x (Số lượngyêu cầu của góithầu) x 30/90
Ápdụng

2 PP2600029199
Hệ thống xử
lý nước cho
máy chạy
thận nhân tạo

2.000.000.0000 2.857.142.857

Thiết bịy tếhoặc cócùngmãchương,mãnhóm

Thiết bị ytế 1.000.000.000 1.5 x (Số lượngyêu cầu của góithầu) x 30/90
Ápdụng



Đối với các nội dung lịch sử không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu, thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế, kết quả hoạt động
tài chính, khả năng bảo hành, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác áp dụng theo quy định tại Bảng số 01,
Bảng số 02 Chương này.

Ghi chú:
(*) Trường hợp nhà thầu tham dự nhiều phần, việc đánh giá về doanh thu căn cứ trên tổng giá trị doanh thu bình quân yêu cầu đối

với các phần mà nhà thầu tham dự. Trường hợp nhà thầu tham dự 01 phần thì chỉ cần đáp ứng yêu cầu doanh thu của phần đó. Trường hợp
gói thầu mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, yêu cầu về doanh thu của từng phần được xác định theo công
thức quy định tại ghi chú số (7) Bảng số 01, ghi chú (9) Bảng số 02 Chương này (thay “giá gói thầu” bằng “giá dự thầu” trong công thức).

(**) Trường hợp nhà thầu tham dự nhiều phần, việc đánh giá về hợp đồng tương tự tương ứng với từng phần mà nhà thầu tham dự, nhà
thầu không phải đáp ứng tổng quy mô hợp đồng tương tự đối với các phần mà nhà thầu tham dự. Trường hợp gói thầu mua sắm tập trung áp
dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, yêu cầu về quy mô hợp đồng tương tự đối với từng phần được xác định theo ghi chú số (11)
Bảng số 01, ghi chú số (10) Bảng số 02 Chương này.



Bảng Y (Webform trên Hệ thống)
BẢNG YÊU CẦU VỀ HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ, NĂNG LỰC SẢN XUẤT HÀNG HÓA

(Áp dụng đối với gói thầu có nhiều loại hàng hóa)

STT Danh mục hàng hóa Mã
HS(1)

Chủng loại,
lĩnh vực(2)

Giá trị được
coi là tương
tự (VND)(3)

Công suất thiết kế của nhà máy, dây chuyền sản xuất
đạt tối thiểu Hoặc: Sản lượng sản xuất cao nhất của 01
tháng hoặc 01 năm trong vòng 05 năm gần nhất tính

đến thời điểm đóng thầu đạt tối thiểu(4)

1 Máy thận nhân tạo

Thiết bịy tếhoặc cócùngmãchương,mãnhóm

Thiết bị y tế 1.800.000.000 1.5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu) x 30/90

2 Hệ thống xử lý nước cho
máy chạy thận nhân tạo

Thiết bịy tếhoặc cócùngmãchương,mãnhóm

Thiết bị y tế 1.000.000.000 1.5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu) x 30/90

Ghi chú:
(1), (2) Nội dung tại cột này được Chủ đầu tư xác định theo nguyên tắc tại ghi chú số (10) Bảng số 01 Chương này.
(3) Giá trị tại cột này được chủ đầu tư xác định theo nguyên tắc nêu tại ghi chú số (11) Bảng số 01 Chương này.
(4) Giá trị tại cột này được chủ đầu tư xác định theo nguyên tắc nêu tại ghi chú số (10) Bảng số 02 Chương này.



1 Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xoá bỏ khoản 3.1 Mục 3 Chương này.

2.2. Tiêu chuẩn đánh giá về nhân sự chủ chốt:

STT Vị trí công việc Số lượng Kinh nghiệm trong các
công việc tương tự

Chứng
chỉ/Trình độ
chuyên môn(2)

1 Cán bộ phụtrách chung 1 Tối thiểu 3 năm hoặc2 Hợp đồng

Tốt nghiệp Đạihọc trở lênchuyên ngànhĐiện tử y sinh;Điện; Điện tử,Cơ điện, Điệntử viễn thônghoặc ngành kỹthuật có liênquan.

2
Cán bộ kỹ thuậtlắp đặt, đào tạovà hướng dẫn sửdụng

1 Tối thiểu 2 năm hoặc1 Hợp đồng

Tốt nghiệp Đạihọc trở lênchuyên ngànhĐiện tử y sinh;Điện; Điện tử,Cơ điện, Điệntử viễn thônghoặc ngành kỹthuật có liênquan.
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt1:
Sử dụng tiêu chí đạt/không đạt để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật. E-

HSDT đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí đánh giá là đạt

STT Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng Kết quả
đánh giá

1 Tính hợp lệ của hàng hóa chào thầu

1.1 Đặc tính, thông số kỹ
thuật của hàng hóa

Tất cả hàng hóa chào thầu phải đáp ứng đầy
đủ các nội dung như yêu cầu tại Chương V
của E-HSMT

Đạt

Không đáp ứng yêu cầu nêu trên Không
đạt

1.2 Chủng loại và số lượng
hàng hóa cung cấp

Đúng chủng loại và đủ số lượng theo quy
định của E-HSMT Đạt

Không đáp ứng yêu cầu nêu trên Không



STT Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng Kết quả
đánh giá

đạt

1.3
Về ký mã hiệu, nhãn
mác, hãng sản xuất/xuất
xứ

Nhà thầu phải chào đầy đủ ký mã hiệu (nếu
có), nhãn mác, hãng sản xuất/xuất xứ đối với
tất cả các hàng hóa thuộc gói thầu

Đạt

Không đáp ứng yêu cầu nêu trên Không
đạt

1.4 Tiêu chuẩn chất lượng

Tất cả hàng hóa chào thầu phải là hàng mới
100%, chưa qua sử dụng, chưa qua sửa chữa,
có thời gian sản xuất đáp ứng yêu cầu của E-
HSMT.
Đáp ứng các tiêu chuẩn theo yêu cầu tại
Chương V của E-HSMT

Đạt

Không đáp ứng yêu cầu nêu trên Không
đạt

1.5

Số lưu hành/giấy phép
nhập khẩu hoặc tương
đương đối với trang
thiết bị y tế nhà thầu
cung cấp

Nhà thầu phải cung cấp số lưu hành/giấy
phép nhập khẩu hoặc tương đương đối với
trang thiết bị y tế nhà thầu cung cấp

Đạt

Không đáp ứng yêu cầu nêu trên Không
đạt

1.6 Tài liệu kỹ thuật

Đáp ứng các tiêu chuẩn theo yêu cầu tại
Chương V của E-HSMT Đạt

Không đáp ứng yêu cầu nêu trên Không
đạt

2 Biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa

2.1 Biện pháp tổ chức cung
cấp, lắp đặt

Có biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng
hóa phù hợp với quy mô, tính chất gói thầu;
thể hiện rõ trình tự thực hiện, nhân sự và
phương án phối hợp với chủ đầu tư, đơn vị
giám sát, quản lý dự án

Đạt

Không đáp ứng yêu cầu nêu trên Không
đạt

3 Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì

3.1 Thời gian bảo hành thiết
bị

Đáp ứng theo yêu cầu của từng loại thiết bị
quy định tại Chương V Đạt

Không đáp ứng yêu cầu nêu trên Không
đạt

3.2 Bảo trì, sửa chữa
Có phương án bảo trì, sửa chữa rõ ràng; thời
gian tiếp nhận và triển khai khắc phục sự cố
phù hợp với tính chất hư hỏng và điều kiện

Đạt



STT Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng Kết quả
đánh giá

thực tế, bảo đảm không ảnh hưởng đến hoạt
động của đơn vị sử dụng.

Không đáp ứng yêu cầu nêu trên Không
đạt

3.3 Linh kiện thay thế

Cam kết cung cấp linh kiện, vật tư thay thế
trong đáp ứng với quy định tại Chương V Đạt

Không đáp ứng yêu cầu nêu trên Không
đạt

4 Yêu cầu về đào tạo, chuyển giao và lắp đặt

4.1 Lắp đặt, chạy thử

Đáp ứng các tiêu chuẩn theo yêu cầu tại
Chương V của E-HSMT Đạt

Không đáp ứng yêu cầu nêu trên Không
đạt

4.2 Đào tạo sử dụng

Cam kết tổ chức đào tạo trực tiếp cho cán bộ
y tế vận hành và thực hiện bảo dưỡng cơ
bản; thời gian đào tạo được thực hiện đầy đủ
để bảo đảm cán bộ được đào tạo nắm vững
và thực hiện đúng quy trình vận hành, bảo
dưỡng thiết bị theo hướng dẫn của nhà sản
xuất.

Đạt

Không đáp ứng yêu cầu nêu trên Không
đạt

4.3 Tài liệu hướng dẫn

Cam kết cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng
bằng tiếng Việt hoặc song ngữ Đạt

Không đáp ứng yêu cầu nêu trên Không
đạt

6 Tiến độ cung cấp hàng hóa

6.1 Tiến độ cung cấp hàng
hóa

Tiến độ cung cấp hàng hóa hợp lý, khả thi
phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu
cầu theo quy định của E-HSMT

Đạt

Không đáp ứng yêu cầu nêu trên Không
đạt

Kết luận:

a) Tất cả các tiêu chí từ 1 đến 6 được đánh
giá là “đạt” Đạt

b) Có tiêu chí được đánh giá là “không
đạt”

Không
đạt

Mục 4. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính



1 Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xóa bỏ khoản 4.2 Mục 4 Chương này. Đối với gói thầu mua sắm tập
trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, áp dụng phương pháp giá thấp nhất.

4.1. Phương pháp giá thấp nhất1:
Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây:
Bước 1. Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm giá (nếu có);
Bước 2. Xác định giá trị ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 28 E-CDNT;
Bước 3. Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm

giá (nếu có), cộng giá trị ưu đãi (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất.
Mục 5. Phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT (nếu có)
Không áp dụng.


